
GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 TB GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 TB

1701 Phân Hữu cơ từ rác thải nhà bếp Vi sinh 14 21 15 16,67 22 29 21 24 40,67

1702 Phân bón sinh học Vi sinh 35 24 19 26 32 28 21 27 53

1703 Chế biến siro từ quả chua Vi sinh 16 24 16 18,67 22 19 21 20,67 39,33

1704 Kem xả tóc Kombucha Vi Sinh 21 31 36 29,33 49 39 39 42,33 71,67

0501
Dung dịch khử vi khuẩn gây mùi hôi cơ thể từ tinh dầu hoa 

lài,  aluminium chloride và kali nhôm sunfat. 

Kỹ thuật Y 

sinh
18 24 23 21,67 31 34 27 30,67 52,33

0502 Nến thơm sinh học đuổi muỗi
Kỹ thuật Y 

sinh
14 15 15 14,67 26 19 19 21,33 36

0503 Kem đánh răng  Probiotic
Kỹ thuật Y 

sinh
17 21 25 21 25 19 24 22,67 43,67

1901 Dầu gội đầu thảo dược thiên nhiên
Khoa học 

thực vật
17 19 19 18,33 23 26 28 25,67 44

1902

Phòng trừ sâu ăn lá trên cây Mai vàng, rau Cải bằng chế 

phẩm sinh học tạo từ lá cây Riềng và cây Tầm Ma (cây 

ngứa, nàng hai, tên khoa học Urtica dioica L)

Khoa học 

thực vật
22 32 27 27 30 43 30 34,33 61,33

1903
Bước đầu đánh giá chất lượng nước thuộc hệ thống suối thị 

xã Chơn Thành dựa trên chỉ số sinh học Tảo phù du.

Khoa học thực 

vật
13 15 15 14,33 19 19 19 19 33,33

0301
Cách làm hồ cá từ thùng xốp và cách tạo vi khuẩn quang 

hợp PSB giúp làm trong sạch hồ cá. 
Hóa Sinh 26 25 25 25,33 33 30 30 31 56,33

0302 Tinh dầu đuổi muỗi từ các loại lá cây có sẵn trong tự nhiên Hóa Sinh 17 19 17 17,67 22 25 24 23,67 41,33

0303
Sản xuất kem đánh răng dược liệu từ chiết xuất vỏ trái 

măng cụt
Hóa Sinh 20 22 20 20,67 36 46 21 34,33 55

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI LĨNH VỰC: VI SINH, KỸ THUẬT Y SINH, HÓA SINH, KHOA HỌC THỰC VẬT, Y SINH VÀ KHOA HỌC SỨC KHỎE

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, Năm học 2022-2023

Tổng 

điểm
Mã Tên dự án

Lĩnh vực dự 

thi

Phần I Phần II

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đính kèm theo Công văn số               /SGDĐT-GDTrH ngày       tháng 01 năm 2023)



0304 Tinh chế tinh dầu hoa giấy Hóa Sinh 29 29 29 29 29 31 34 31,33 60,33

0305 Nhang thân thiện từ lá điều Hóa Sinh 16 16 20 17,33 31 35 35 33,67 51

0306 Sản xuất gel hỗ trợ điều trị bệnh nấm móng từ rễ cây Gai Hóa Sinh 17 19 29 21,67 35 38 33 35,33 57

0401
Viên hút ẩm khử mùi sinh học từ lá cây bạch đàn và thân 

bèo lục bình

Y sinh và 

khoa học sức 

khỏe

26 30 27 27,67 31 43 30 34,67 62,33

0402
Khảo sát khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase từ cao 

cây lá cườm rụng nhọn (Ehretia acuminata).

Y Sinh và 

khoa học Sức 

khỏe

38 32 34 34,67 46 53 50 49,67 84,33

0403 Nước xịt thơm miệng và sát khuẩn từ thảo dược

Y sinh và 

khoa học sức 

khỏe

33 39 27 33 39 43 45 42,33 75,33
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